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GIẤY PHÉP 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN BIỂN 
Số: MX1X2-AAAA/GP-NTTS 

Căn cứ Luật Thủy sản năm 2017; 
Căn cứ Nghị định số ….. ngày ... tháng .... năm ... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP PHÉP 

1. Tên tổ chức/cá 
nhân:…………………………………………………………………………... 
- Số CMND/Số CCCD/Mã số định danh cá nhân/Số Hộ chiếu: 
…………………………….. 
Cấp ngày: …………………….…. Nơi cấp: 
…………………………………………………….. 
- Địa chỉ: 
………………….………………….……………………………………………………... 
- Điện thoại…………………. Số​ Fax…………………. 
Email………………………………….. 
- Tên và số Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập (nếu là tổ 
chức): ………………….………………….…………………. 
- Mã số cơ sở nuôi (nếu có): 
………………….…………………………………………………. 
2. Được phép nuôi trồng thủy sản trên biển: 

TT 
Đối tượng nuôi 
(tên tiếng Việt, 
tên khoa học) 

Địa chỉ/vị trí khu 
vực biển để nuôi 
trồng thủy sản 

Diện tích mặt 
nước xin được 

giao (ha/m2) 

Dự kiến sản lượng 
nuôi (tấn/năm) 

1     

2     



...     

Hiệu lực của Giấy phép: kể từ ngày ký đến hết ngày... tháng... năm…. 
(Giấy phép này thay thế/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển số cấp:……… 
cấp ngày ... tháng ... năm ...)* 
 
 …..,ngày.... tháng.... năm...​

THỦ TRƯỞNG​
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

_____________________________ 

Ghi chú: 
1. (*): Ghi trong trường hợp Giấy phép được cấp lại/gia hạn. 
2. Số Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển có cấu trúc: MX1X2-AAAA/GP-NTTS. 
Trong đó: 
a) MX1X2 là mã định danh điện tử được quy định tại Điều 4 Quyết định số 
20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của 
các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Mã 
định danh điện tử của cơ quan cấp/cấp lại/gia hạn Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên 
biển, cụ thể: 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có mã số định danh điện tử là G10. 
- Cục Thủy sản có mã số định danh điện tử là G10.20. 
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: theo quy định tại Mục II.3 
Phụ lục I Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh 
điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa 
phương. 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Cơ quan quản lý thủy sản các địa phương: theo 
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 
b) AAAA: gồm 4 chữ số từ 0001 đến 9999, là số thứ tự Giấy phép của tổ chức, cá nhân 
được cấp/cấp gia hạn Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển. 
c) GP: Giấy phép. 
d) NTTS: Nuôi trồng thủy sản. 
Ví dụ: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà có mã định danh điện tử là H32, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà có mã định danh điện tử là H32.12, Chi 
cục Thủy sản tỉnh Khánh Hoà có mã định danh điện tử là H32.12.11 thì số Giấy phép 



nuôi trồng thủy sản trên biển do Chi cục Thủy sản tỉnh Khánh Hoà cấp là: 
H32.12.11-0001/GP-NTTS. 

 


